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Câu 1. Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?
A. Tĩnh mạch phổi
B. Tĩnh mạch chủ
C. Động mạch chủ
D. Động mạch phổi
Câu 2. Ở người, loại mạch nào là nơi xảy ra sự trao đổi chất với tế bào ?
A. Mao mạch
B. Tĩnh mạch
C. Động mạch
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Mao mạch có điểm gì đặc biệt để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào ?
A. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm
B. Thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì
C. Phân nhánh dày đặc đến từng tế bào
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 4. Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào ?
A. Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co
B. Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co
C. Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung
D. Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung
Câu 5. Máu lưu thông trong động mạch là nhờ vào yếu tố nào dưới đây ?
A. Sự co dãn của thành mạch
B. Sức đẩy của tim
C. Sự liên kết của dịch tuần hoàn
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 6. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 7. Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?
A. Khi bị khuyết tật tim (hẹp hoặc hở van tim, xơ phổi, mạch máu xơ cứng…)
B. Khi sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, hêrôin,…
C. Tất cả các phương án còn lại
D. Khi cơ thể trải qua cú sốc nào đó: sốt cao, mất máu, mất nước hoặc lo lắng, sợ hãi kéo dài
Câu 8. Ở trạng thái nghỉ ngơi thì so với người bình thường, vận động viên có
A. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.
B. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.
C. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.
D. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.
Câu 9: Chọn ý đúng cho khái niệm về huyết áp trong các câu sau
A. Áp lực máu tác động lên thành mạch khi di chuyển trong hệ mạch.
B. Tốc độ máu khi di chuyển trong hệ mạch.
C. Khối lượng máu khi di chuyển trong hệ mạch.
D. Tốc độ và khối lượng máu khi di chuyển trong hệ mạch
[bookmark: _GoBack]Câu 10: Mạch nào sau đây có huyết áp cao nhất?
A. Động mạch chủ		
B. Tĩnh mạch chủ	
C. Động mạch phổi.	
D. Mao mạch.
Câu 11:  Khi tim co bóp , máu di chuyển theo  thứ tự nào sau đây?
A. Tâm nhĩ- Tâm thất- Tĩnh mạch.		
B. Tâm nhĩ- Tâm thất- Động mạch.
C. Tâm thất- Tâm nhĩ- Động mạch.		
D. Tâm thất- Tâm nhĩ- Động mạch 
Câu 12: Điều nào sau đây đúng nhất khi giữ gìn vệ sinh tim mạch:
A. Nghỉ ngơi nhiều cho tim khoẻ.		
B. Ngủ nhiều để giúp tim nghỉ ngơi.
C. Không sử dụng các chất kích thích		
D. Hạn chế các chất kích thích có hại, hạn chế ăn nhiều mỡ động vật.
Câu 13: Nguyên nhân nào làm tăng nhịp tim không mong muốn có hại cho tim?
A. Do tim hạt động mạnh		
B. Do tim hoạt động yếu.
C. Do sử dụng các chất kích thích	
D. Do tim bị bệnh.
Câu 14: Chứng bệnh nào sau đây thuộc bệnh tim mạch?
A.Tràn dịch màng phổi		
B. bệnh teo cơ 
C.Bệnh lãng trí			
D.Xơ vữa động mạch

